
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
Thực hiện 4 tuần từ ngày 12/01/2026 đến ngày 06/02/2026

I. Mục tiêu


1. Lĩnh vực phát triển thể chất:

- MT11 Trẻ làm một số việc với sự giúp đỡ của người lớn:lấy nước uống, đi vệ sinh
- MT4 Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong thực hiện vận động bò, trườn.

- MT5 Trẻ thực hiện được vận động nhún, bật, ném bóng và giữ thăng bằng đứng co 1 chân
- MT8 Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.


- MT7 Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phố hợp tay – mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn, vẽ tổ chim, luồn dây xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ, tập cầm bút, ... 

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức:


- MT15 Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan: Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.


- MT19 Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các loại hoa, quả, rau, quen thuộc. Nhận biết hoa hồng- hoa cúc; rau bắp cải- củ su hào; nhận biết quả cam quả chuối


3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:


- MT30 Trẻ đọc được bài thơ, đồng dao, ca dao với sự giúp đỡ của cô. 

- MT28 Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.


- MT33 Thích nghe khi người lớn đọc sách. Thích xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.

4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, thẩm mĩ, kĩ năng xã hội:


- MT44 Trẻ có thể hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc: bài hát “Quả”, “màu hoa”, “ em yêu cây xanh”. Biết hưởng ứng và lắc lư theo nhạc “em yêu cây xanh”, “vườn cây của ba”.


- MT46 Thích tô màu, vẽ, nặn, dán, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc): tô màu củ cà rốt, quả táo. Dán lá cho cành hoa


- MT42 Trẻ thể hiện được một số hành vi xã hội đơn giản qua hành vi giả bộ (Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, nghe điện thoại..). Chơi thân thiện cạnh trẻ khác, biết nhường bạn khi chơi.   


- MT39 Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.


- MT37 Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.


II. Yêu cầu, chuẩn bị


1. Yêu cầu


- Trẻ có một số nền nếp, thói quen  tốt trong sinh hoạt:  Biết chào hỏi, vâng dạ; biết xúc cơm bằng thìa ăn gọn gàng, chơi xong cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay, lau mặt. 

- Thực hiện các bài tập phát triển chung: Hít thở, tay, chân, lưng/bụng, bật. 


- Nhận biết một số vận dụng và nơi nguy hiểm. 


- Biết một số hành động nguy hiểm như leo trèo lan can, chơi với các vật sắc nhọn

- Trẻ thực hiện tốt vận động: Đứng co 1 chân, ném bóng qua dây, bật qua vạch kẻ, hứng thú tham gia trò chơi cùng cô giáo.


- Trẻ nhận biết và tìm hiểu về cây xanh

- Trẻ nhận biết tên, đặc điểm nổi bật của Hoa hồng hoa cúc.

- Trẻ nhận biết rau bắp cải, củ su hào, quả cam, quả chuối

- Trẻ nhận biết to – nhỏ.

- Trẻ nhớ bài thơ, hiểu nội dung bài thơ “ Cây dây leo ”, “Bắp cải xanh” , đọc thơ cùng cô.


- Trẻ nhớ tên câu chuyện và các nhân vật trong câu chuyện “Hoa màu gà”, “Quả thị”, trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện và trả lời các câu hỏi của cô.


- Trẻ có thể tô màu quả táo, và in hình lá cây, trẻ biết dán lá cho cành hoa.


- Trẻ biết thao tác xoay tròn để tạo thành quả cà chua theo yêu cầu của cô giáo


- Trẻ nhớ tên bài hát “Qủa”, “ màu hoa”,  hưởng ứng bài hát cùng cô, lắng nghe cô hát bài hát “ em yêu cây xanh”, “vườn cây của ba ”, hứng thú tham gia trò chơi âm nhạc và vận động ntheo nhạc bài hát “Lí cây xanh”, “màu hoa”

- Trẻ thích chơi xâu vòng, rèn thao tác xâu vòng, xâu hoa theo màu sắc...


- Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong hoạt động góc và các hoạt động trong ngày. 


- Trẻ biết tên một số món ăn quen thuộc, biết ăn hết xuất.


- Trẻ biết được dinh dưỡng có từ các loại quả.


- Trẻ thích chơi với đất nặn và nặn một số sản phẩm. Biết các thao tác chia đất, làm mềm đất, xoay tròn thông qua các hoạt động trong ngày.


- Trẻ thể hiện được một số hành vi xã hội đơn giản qua hành vi giả bộ.  Trẻ thích chơi với bạn, chơi đoàn kết với bạn.


2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học

- Trang trí lớp theo chủ đề: “Các cô các bác trong trường mầm non”.

b. Đồ dùng dạy học của cô

- Vạch kẻ, cây xanh, các loại quả.

- Tranh thơ và video câu chuyện cho trẻ xem. .


- Nhạc bài: “ em yêu cây xanh, lí cây xanh, màu hoa, quả, vườn cây của ba”.

- Một số hình ảnh về các loại rau củ quả,

- Màu nước, khăn ướt lau tay.


- Đất nặn, bảng con, đĩa nhựa, khăn lau. Giấy A4, bút sáp màu.

- Bộ xâu vòng hoa, các khối gỗ, bóng, búp bê cho trẻ  hoạt động

- 1 tranh mẫu của cô đã tô màu, 1 tranh của cô chưa tô màu.Vở tạo hình của trẻ quả táo chưa tô màu, bút sáp màu đủ cho số trẻ.

- Sắc xô, trống, phách đủ cho trẻ hoạt động.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ

- Màu nước, khăn ướt lau tay.
- Đất nặn, bảng con, đĩa nhựa, khăn lau. Giấy A4, bút sáp màu.
- Bộ xâu vòng hoa, các khối gỗ...

- .............

III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1

Từ 12/01-16/01/2026
	Tuần 2

Từ 19/01 -23/01/2026
	Tuần 3

Từ 26/01- 30/01/2026
	Tuần 4
Từ 02/2/ - 6/2/2026
	Lưu ý

	Chủ đề
	Bé yêu cây xanh

	Bông hoa bé thích
	Rau xanh với bé
	Các loại quả
	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Trước khi đón trẻ: 

+ Cô vệ sinh thông thoáng phòng học.

+ Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi cho trẻ.

- Trong khi đón trẻ: 

+ Đón trẻ vào lớp.

+ Trò chuyện với phụ huynh về: Tình hình trẻ ở lớp (Sức khoẻ, thói quen sinh hoạt của trẻ, nhắc nhở những quy định chung của nhà trẻ); Chủ đề đang thực hiện trong tuần 

+ Cho trẻ vào các góc chơi, chơi với đồ chơi theo ý thích của bé. Cô gần gũi, trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc. 

- Sau khi đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ vào nơi quy định và thực hiện các hoạt động tiếp theo.
	

	TD sáng


	Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”.

* Yêu cầu:  Trẻ biết tập các động tác tay, lưng bụng, chân, bật kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”.

* Chuẩn bị: nhạc các bài hát trong chủ điểm
* Tiến hành:

- HĐ1: Khởi động.

Cô và trẻ đi nhẹ nhàng vừa đi vừa hát bài “Mời anh lên tàu” kết hợp đi, chạy nhẹ nhàng rồi xếp thành vòng tròn.

- HĐ2: Trọng động

+ BTPTC- Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”.

  Cô hướng dẫn trẻ tập cùng cô: Mỗi động tác 2 lần 4 nhịp tương ứng với 1 lời bài hát.

+ Hít thở: Cho trẻ hít vào thở ra

+ ĐT tay: Đứng nghiêm, hai tay buông xuôi, bàn tay nắm hờ. Hai tay dang ngang cao bằng vai, giơ lên cao, hạ tay xuống.

+ ĐT bụng: Đứng nghiêm, hai tay buông xuôi, bàn tay nắm hờ. Hai chân rộng bằng vai, hai tay giơ cao, cúi người, ngón tay chạm mũi bàn chân. Về TTCB.

+ ĐT chân: Đứng nghiêm, hai tay buông xuôi, bàn tay nắm hờ. Hai tay chống hông, chân phải bước về phía trước. Khuỵu gối phải, chân trái thẳng. Trở về tư thế chuẩn bị

+ ĐT bật: Đứng nghiêm, hai tay buông xuôi, bàn tay nắm hờ. Hai chân bật rộng đồng thời hai tay chống hông. Bật khép hai chân, tay dang sang ngang cao bằng vai. Trở về tư thế chuẩn bị

 Cô chú ý sửa sai cho trẻ sau mỗi lần tập. Hỏi trẻ tên bài tập?

- HĐ3: Hồi tĩnh - Kết thúc: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng rồi chuyển hoạt động khác.
	

	Hoạt động có chủ định
	Thứ 2
	LVPTTC

VĐCB: Đứng co 1 chân
	LVPTTC

VĐCB: Ném bóng qua dây
	LVPTTC

VĐCB: Bật qua vạch kẻ
	LVPTTC

DDSK: Giáo dục dinh dưỡng từ các loại quả
	

	
	3
	LVPTNT

Nhận biết: Tìm hiểu về cây xanh
	LVPTNT

Nhận biết: Hoa hồng hoa cúc

HĐ chiều: Thực hiện sách bé LQVT  trang 10
	LVPTNT

Nhận biết: rau bắp cải
	LVPTNT

Nhận biết: Quả cam quả chuối
	

	
	4
	LVPTTCKNXH-TM

Âm nhạc

NH: Em yêu cây xanh
VĐTN: Lí cây xanh
	LVPTTCKNXH-TM

Âm nhạc

DH: Màu hoa
TCÂN: To và nhỏ


	LVPTTCKNXH-TM

Âm nhạc

NH: Bầu và bí
Dạy hát: Quả

	LVPTTCKNXH-TM

Âm nhạc: 

VĐTN:  Quả

NH: Vườn cây của ba
	

	
	5
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình: In hình lá cây
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình: Dán lá cho cành hoa

(Thực hiện sách tạo hình trang 11)
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình:Tô màu củ cà rốt

(Thực hiện sách tạo hình trang 10)
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình: Tô màu quả táo

(Thực hiện sách tạo hình trang 9)
	

	
	6
	LVPTNN

Thơ: Hoa nở
	LVPTNN

Truyện: Hoa mào gà
	LVPTNN

Thơ: Bắp cải xanh
	LVPTNN

Truyện: Quả thị
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- QSCMĐ: Quan sát cây rau xà lách
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, lá cây, bóng.
	- QSCMĐ:  vườn rau 
- TCVĐ: gà vào vườn rau
- CTD: Chơi đồ chơi ngoài trời, vòng, phấn
	-QSCMĐ: Quan sát rau cải
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây, sỏi.
	-QSCMĐ: Quan sát cây hoa giấy

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây, …


	

	
	3
	- QSCMĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp

- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với vòng, lá cây,...
	- QSCMĐ: : Cây hoa trong sân trường
- TCVĐ: Hái hoa.

- CTD: Với các đồ chơi ngoài sân, lá cây, phấn.
	- QSCMĐ: : Quan sát cây hành
- TCVĐ: Hái quả
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trờ, bóng, vòng.
	-  QSCMĐ:  

Quan sát cây lưỡi hổ

- TCVĐ: gieo hạt

- Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây,…
	

	
	4
	- QSCMĐ:   Quan sát cây si
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng

- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, bóng, vòng
	-QSCCĐ: Cây đại 

-TCVĐ: “Bóng tròn to”.

-  CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với vòng, bóng.


	-QSCCĐ: Quan sát cây lan ý
- TCVĐ: Gà trong vườn rau

- CTD: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời.

	-  QSCMĐ:
Quan sát bầu trời.

- TCVĐ: Hái quả

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	
	5
	- QSCMĐ: : Quan sát cầu trượt liên hoàn.
- TCVĐ: 

Nu na nu nống

- CTD: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời. 
	-  QSCMĐ: : Quan sát bầu trời.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- CTD: Chơi với sỏi,và bóng.


	-  QSCMĐ: : Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Bóng tròn to 

- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	-  QSCMĐ:  Cây lá cơm nếp
- TCVĐ: Bóng tròn to

- Chơi tự do: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời.
	

	
	6
	-  QSCMĐ: : quan sát cây trúc nhật
- TCVĐ: gieo hạt 

- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	-  QSCMĐ: : Quan sát cây sống đời
 -TCVĐ: 

Gieo hạt

CTD: Chơi với phấn, bóng, lá cây và chơi TCDG 
	- QSCMĐ: : Quan sát phượng

- TCVĐ: Bóng tròn to                      - CTD: Chơi với cát, đá, lá cây, đồ chơi ngoài trời,... 
	-  QSCMĐ: : quan sát cây mồng tơi
- TCVĐ: gieo hạt

- Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây, …
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	3
	HĐTT: Nhảy dân vũ chikendan
	HĐTT: Chơi với chai nhựa.


	HĐTT: Nhặt rau ngót

	HĐTT: Làm thí nghiệm hoa giấy nở trong nước.
	

	Hoạt động chơi tập ở các góc
	1. Góc bé thao tác vai: 
+ Tuần 1: Chơi với búp bê, bế em, nấu ăn.

+ Tuần 2: Chơi với búp bê, bế em, nấu ăn, bán hàng hoa

+ Tuần 3+ 4: Chơi với búp bê, bế em, nấu ăn, bán hàng quả.
a. Mục đích
-  Trẻ biết cách bế em, biết cách nấu ăn, biết bán hàng và mua hàng.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b. Chuẩn bi: 
Búp bê, bát thìa, rổ quả, làn, tiền giấy.
c. Cách chơi: 

+ Trẻ biết bế em, âu yếm, vỗ về, cho em ăn, ru cho em ngủ.

+ Biết sử dụng các đồ dùng nấu ăn để nấu. 

+ Biết mời khách mua hàng, nhận tiền, cám ơn khách mua, trả tiền, nhận hàng.

2. Góc HĐVĐV: 
+ Tuần 1: Xâu vòng hột hạt, xếp bàn, ghế 

+ Tuần 2: Xếp đường đi, Xâu vòng hoa 

+ Tuần 3: Xếp hàng rào vườn hoa, Lồng hộp 

+ Tuần 4: Xếp tháp, vườn rau 

a. Mục đích
+ Trẻ biết cách xâu vòng bằng hột hạt, xâu vòng hoa thành vòng

+ Trẻ biết xếp khít các khối gỗ tạo thành sp mà trẻ thích.

+ Trẻ biết cách lồng hộ, xếp hình tháp theo hứng dẫn của cô giáo

b. Chuẩn bi: 

Các loại hoa xâu, dây xâu, khối gỗ, rổ đựng lồng hộp, hình tháp.  

c. Cách chơi: 

Cô tham gia chơi cùng trẻ và đặt câu hỏi gợi mở. Con làm gì? (Xâu vòng) xâu như thế nào? (luồn đầu dây vào)... Xếp gì? (Trẻ TL) xếp như thế nào? (Xếp khít các cạnh lại với nhau) Con đang làm gì? (Con đang lông hộp) Con lồng như thế nào? (Con lồng các hộp lại với nhau)...

3. Góc sách truyện: 
+ Tuần 1: Những bông hoa đẹp

+ Tuần 2: Vườn quả của bé

+ Tuần 3: Bé với các loại rau

+ Tuần 4: Bé yêu cây xanh

a. Mục đích:

Trẻ xem tranh biết đư​ợc tên gọi, các đặc điểm đặc trưng của một số loại hoa, rau, của, quả, cây xanh

b. Chuẩn bị: 

Tranh ảnh: của một số loại hoa, rau, của, quả, cây xanh
c. Cách chơi: 

Cô hỏi trẻ con xem tranh gì? (Trẻ TL) Đây Hoa gì? (Trẻ TL) Còn đây là hoa gì (Con mèo) cây xanh có tác dụng gì? Các con có được ngắt lá bẻ cành không?....

4. Góc vận động:  

+ Tuần 1: Chơi với bóng

+ Tuần 2: Chơi với vòng thể dục

+ Tuần 3: Ném bóng vào đích

+ Tuần 4: chơi với vòng, cử tạ…                   
a. Mục đích 

+ Trẻ biết chơi cùng cô giáo và các bạn.

+ Trẻ biết ném bóng trúng đích, trẻ biết ném bóng chúng đích, nhún bật

 vaog vòng.

b. Chuẩn bị: 

Góc chơi rộng rãi, thoáng mát, bóng, vòng thể dục.

c. Cách chơi: Trẻ biết dùng bóng, túi cát để thực hiện ném xa bằng 1 tay
Dùng vòng để thực hiện vận động đi vào vòng, tung vòng, lắc vòng….

+ Dùng cử tạ để phát triển cơ tay, thực hiện vận động đưa lên hạ xuống nhịp nhàng….
5. Góc nghệ thuật: 
+ Tuần 1: in hình lá cây

+ Tuần 2+3: Di màu các loại rau, chơi với đất nặn.

+ Tuần 4: Hát các bài hát trong các chủ đề:
a. Mục đích
+ Trẻ biết cách cầm bút và di màu những bông hoa. 
+ Trẻ biết làm mềm đất nặn, chia đất để nặn.

+ Trẻ nhớ tên bài hát, hát được một số bài hát trong chủ đề. 

b. Chuẩn bị: 

+ Bút màu, giấy vẽ hoa chưa tô màu, đất nặn, bảng con, khăn lau...

+ Nhạc các bài hát trong chủ đề

c. Cách chơi: 

Trẻ cầm bút màu bằng 3 đầu ngón tay của tay phải và tô chồng khít trong hình vẽ. 

+ Trẻ biết làm mềm đất, chia đất, xoay tròn, ấn dẹt tạo thành cánh hoa, ấn dẹt tạo thành lá cây...

+ Trẻ hát, lắc lư theo giai điệu của các bài hát
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh trước và sau khi ăn.

- Tổ chức cho trẻ ăn: Cô quan tâm động viên trẻ ăn hết xuất. Chú ý đến trẻ yếu, trẻ ăn chậm. 

- Sau khi ăn cho trẻ uống nước, vệ sinh và đi ngủ.

- Khi trẻ dậy cô cho trẻ vận động tại chỗ nhẹ nhàng, lau mặt và cho đi vệ sinh. 
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